
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
376 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT 
1.6DESIGN

0110166833

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI 
CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT 1.6DESIGN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 1.6DESIGN INTERIOR ARCHITECTURE 
DESIGN AND CONSTRUCTION CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 1.6DESIGN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969836974                                
           

Email: 1.6designworkshop@gmail.com 
   

Fax:

Website:
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4.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ nội thất

4649

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở

4663

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 10 Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014)

6810

4. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kiến trúc

7110

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410(Chính)

7. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4690

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

9. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

4299

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ nội thất

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUỆ SAN

Việt 
Nam

Số 376 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

490.000.000 10,000 001199013163

2NGUYỄN 
LÂM KHOA

Việt 
Nam

Số 376 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.410.000.000 90,000 001095008301

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095008301
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 376 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 376 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN LÂM KHOA Nam

07/09/1995 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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